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Tuần 16							 Ngày soạn: 20/12/2025 
PPCT: Tiết 32.

BÀI 15.  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Trình bày và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ. 
2. Năng lực: 
 * Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: 
+ Giúp đỡ được các bạn khác vươn lên, tự lực trong học tập thông qua các hoạt động cá nhân/nhóm.
+ Biết khẳng định và bảo vệ quan điểm, nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp: biết lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với hình thức hoạt động cá nhân/cặp/nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ nguồn thông tin SGK, bản đồ…
 * Năng lực đặc thù: 
 - Nhận thức khoa học địa lí:
 + Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian: Sử dụng được bản đồ để xác định được cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.
 - Tìm hiểu địa lí:
 + Sử dụng các công cụ địa lí:
 > Biết tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin văn bản, tranh ảnh, bản đồ, …
 > Biết đọc và sử dụng bản đồ.
 + Biết khai thác Internet phục vụ trong việc học tập môn Địa lí.
 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 + Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Tìm kiếm được các thông tin và nguồn số liệu tin cậy về cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.
 + Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.
* Năng lực số: Khai thác số liệu về tỉ trọng các nhóm ngành CN; vẽ biểu đồ, thảo luận trực tuyến về xu thế CN hóa, hiện đại hóa. Mã 1.1.NC1a; 5.3.NC1a; 2.1.NC1a
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ đất nước. Tự hào về sự phát triển ngành công nghiệp nói riêng và quá trình công nghiệp hóa nói chung. 
- Nhân ái: Có mối quan hệ hài hòa với người khác. 
- Chăm chỉ: Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trung thực trong học tập.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
2. Học liệu: SGK, tranh ảnh, video.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định: 
	Tiết
	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình học.
3. Hoạt động học tập: 
	
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG(dự kiến 05’)
a) Mục tiêu: Tạo sự hứng thú cho HS, từ đó dẫn dắt, giới thiệu vào nội dung bài học. 
b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK.
Câu hỏi: Theo dõi video và nêu hiểu biết của em về sự thay đổi ngành công nghiệp nước ta.
c) Sản phẩm: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK, hoạt động cá nhân, trả lời các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Trình chiếu và cho HS chơi “Chung sức”, HS theo dõi và trả lời câu hỏi.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS theo dõi, có 10 giây suy ngẫm để trả lời câu hỏi.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
Mở đầu: Cơ cấu ngành công nghiệp bao gồm cơ cấu công nghiệp theo ngành, cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế và cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch như thế nào? Tại sao có sự chuyển dịch đó?


 
2. HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI(dự kiến 35’)

Tìm hiểu chuyển dịch cơ cấu công nghiệp(Mã 1.1.NC1a; 5.3.NC1a; 2.1.NC1a)
a) Mục tiêu: HS trình bày và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.
b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, SGK, làm việc nhóm để hoàn thành yêu cầu.
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	Bảng 15.1. CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
THEO NHÓM NGÀNH Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2021
(Đơn vị: %) 

	Năm
Nhóm ngành
	2010
	2015
	2021

	Khai khoáng
	10,2
	5,3
	3,0

	Chế biến, chế tạo
	86,2
	90,7
	93,0

	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
	3,0
	3,3
	3,3

	Cung cấp nước, hoạt động quản lí và xử lí rác thải, nước thải
	0,6
	0,7
	0,7

	(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, 2016, 2022) 



	Bảng 15.2. CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO 
CÁC VÙNG KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2021
(Đơn vị: %) 

	Vùng
Năm
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Đồng bằng sông Hồng
	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
Trung (nay là vùng BTB và một phần vùng NTB)
	Tây
Nguyên (nay thuộc vùng NTB) 
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Cửu Long

	2010
	3,3
	28,5
	8,6
	1,0
	49,0
	9,6

	2015
	9,4
	32,4
	8,6
	0,9
	39,5
	9,2

	2021
	11,7
	37,9
	9,7
	0,8
	31,7
	8,2

	(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, 2016, 2022) 




	PHIẾU HỌC TẬP 

	Cơ cấu công nghiệp
	Biểu hiện

	Theo ngành
	


	Theo thành phần kinh tế
	


	Theo lãnh thổ
	



c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	
	Cơ cấu công nghiệp
	Biểu hiện

	I. Theo ngành
	- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng. 
- Hướng chuyển dịch: giảm tỉ trọng nhóm ngành khai khoáng, tăng tỉ trọng của nhóm ngành chế biến, chế tạo.
- Trong nhóm ngành công nghiệp: chuyển dịch từ các ngành và công nghệ sản xuất sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghiệp công nghệ cao.
- Trong từng ngành: chuyển dịch từ các công đoạn có giá trị gia tăng thấp sang các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu...

	II. Theo thành phần kinh tế
	- Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Sự chuyển dịch này là phù hợp với chính sách phát triển kinh tế mở, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

	III. Theo lãnh thổ
	- Có sự thay đổi giá trị sản xuất công nghiệp giữa các vùng.
- Hình thành và phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mới: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,... 
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo từng vùng kinh tế có sự thay đổi rõ rệt.
- Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu theo thành phần kinh tế và các chính sách phát triển công nghiệp…


EM CÓ BIẾT? 
Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6 - 7 - 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, ngành công nghiệp (cấp 1) gồm 4 nhóm với 34 ngành (cấp 2). Đó là các nhóm công nghiệp khai khoáng (5 ngành); nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo (24 ngành); nhóm công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí (1 ngành) và nhóm công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lí và xử lí rác thải, nước thải (4 ngành). 


d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân và hoạt động theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
+ HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian: 05 phút. 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và hướng dẫn học sinh chốt kiến thức.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP(dự kiến 03’)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức, rèn luyện kĩ năng trong bài học.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
* Câu hỏi: Tóm tắt lại hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở nước ta theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
* Gợi ý: 
- Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành: giảm tỉ trọng nhóm ngành khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo.
+ Trong nội bộ nhóm ngành: chuyển dịch từ các ngành và công nghệ sản xuất sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghiệp công nghệ cao.
+ Trong từng ngành: chuyển dịch từ các công đoạn có giá trị gia tăng thấp sang các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong công nghiệp sản xuất điện.
- Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế: giảm tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
- Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ: thay đổi giá trị sản xuất công nghiệp giữa các vùng, sự hình thành và phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mới và có hiệu quả hơn như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,…
d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và tìm đáp án.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt đáp án và kiến thức có liên quan.

4. HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(dự kiến 02’)
 a) Mục tiêu 
Vận dụng kiến thức đã học, giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 
b) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV yêu cầu HS về nhà, tìm hiểu sự thay đổi trong sản xuất công nghiệp tại địa phương. GV gợi ý HS tìm dữ liệu, thông tin.
– Bước 2: HS tìm kiếm thông tin, thực hiện nhiệm vụ
.– Bước 3: Đại diện một HS trình bày vào buổi học sau.
– Bước 4: GV đánh giá, tổng kết. 

CÂU HỎI- BÀI TẬP

PHẦN I- CÂU HỎI TỰ LUẬN Ở SÁCH GIÁO KHOA
1. Thu thập tài liệu, viết một báo cáo ngắn về một trong hai nội dung phát triển công nghiệp ở địa phương.
a, Vai trò của công nghiệp đối với huyện, thị xã, thành phố nơi em sinh sống.
b, Một ngành công nghiệp đặc trưng ở địa phương.
Hướng dẫn
Ngành dệt may ở Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm dệt may lớn nhất cả nước, với hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Ngành dệt may đóng góp quan trọng vào kinh tế thành phố, với kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt hơn 11 tỷ USD.
- Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển ngành dệt may, bao gồm:
+ Nguồn nhân lực dồi dào: Thành phố có hơn 10 triệu dân, trong đó có nhiều lao động trẻ có trình độ học vấn và kỹ năng tốt.
+ Hạ tầng giao thông thuận tiện: Thành phố có hệ thống cảng biển, sân bay hiện đại, thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn: Thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước, với thị trường tiêu thụ lớn cho các sản phẩm dệt may.
- Ngành dệt may Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất đa dạng các sản phẩm, bao gồm:
+ Quần áo: Thành phố là trung tâm sản xuất và xuất khẩu quần áo lớn nhất cả nước, với các sản phẩm chủ lực như áo thun, quần jean, đồ veston.
+ Sợi và vải: Thành phố cũng là trung tâm sản xuất sợi và vải lớn nhất cả nước, với các sản phẩm chủ lực như sợi bông, sợi polyester, vải cotton, vải linen.
+ Phụ kiện dệt may: Thành phố cũng sản xuất các phụ kiện dệt may như cúc áo, khóa kéo, chỉ may.
- Sản phẩm dệt may của Thành phố Hồ Chí Minh được xuất khẩu sang hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của thành phố là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu.
=> Ngành dệt may là ngành công nghiệp đặc trưng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành này đóng góp quan trọng vào kinh tế thành phố, tạo ra việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động. Ngành dệt may Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.
2. Sưu tầm thông tin, tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành hoặc theo thành phần kinh tế ở địa phương em.
Lời giải:
Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở tỉnh Thái Bình
- Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn
- Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, điện khí và điện gió theo quy hoạch
- Tăng tỷ trọng các ngành kỹ thuật công nghệ cao, đóng góp ngân sách lớn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.
- Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp chế tạo máy, cơ giới nông nghiệp.
- Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ nhu cầu cho cả nước và xuất khẩu (linh kiện điện tử, phụ kiện ngành dệt may...).
- Chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường, tài nguyên, đảm bảo các yêu cầu về môi trường.
3. Tóm tắt lại hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở nước ta theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.
Lời giải:
- Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành: giảm tỉ trọng nhóm ngành khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo.
+ Trong nội bộ nhóm ngành: chuyển dịch từ các ngành và công nghệ sản xuất sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghiệp công nghệ cao.
+ Trong từng ngành: chuyển dịch từ các công đoạn có giá trị gia tăng thấp sang các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong công nghiệp sản xuất điện.
- Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế: giảm tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
- Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ: thay đổi giá trị sản xuất công nghiệp giữa các vùng, sự hình thành và phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mới và có hiệu quả hơn như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,…
PHẦN II- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khu công nghệ cao ở nước ta hiện nay
A. có ranh giới địa lí xác định.				B. phân bố đều khắp cả nước.
C. chỉ sản xuất hàng xuất khẩu.			 	D. có nhiều dân cư sinh sống.
Câu 2. Cho bảng số liệu :
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Dầu thô (triệu tấn)
	15,0
	18,7
	11,4
	10,9

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	157,9
	231,5
	244,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, NXB Thống kê, 2022)
a) Sản lượng dầu thô giảm liên tục. (S)
b) Sản lượng dầu thô và điện đều cao nhất vào năm 2021. (S)
c) Năm 2015 sản lượng điện gấp 1,5 lần năm 2010. (S)
d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. (Đ).
Câu 3. Nhận định nào sau đây đúng về ngành công nghiệp sản xuất điện của nước ta?
A. Nước ta có nguồn năng lượng phong phú để sản xuất điện.
B. Giá trị sản xuất và sản lượng điện ngày càng giảm.
C. Thủy điện chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sản lượng điện.
D. Trong tương lai nước ta hạn chế phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.
Câu 4. Cho bảng số liệu sau
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 (Đơn vị: %)
	Vùng
	2010
	2015
	2021

	TD&MN Bắc Bộ
	3,3
	9,4
	11,7

	Đồng bằng sông Hồng
	28,5
	32,4
	37,9

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	8,6
	8,6
	9,7

	Tây Nguyên
	1,0
	0,9
	0,8

	Đông Nam Bộ
	49,0
	39,5
	31,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	9,6
	9,2
	8,2


(Nguồn: Sách Địa lí 12, Bộ sách Cánh Diều)
a) Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ luôn cao nhất. (Sai)
b) Trong giai đoạn 2010 - 2021, tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của các vùng đều có xu hướng tăng. (Sai)
c) Các vùng có lợi thế về vị trí địa lí, giao thông, tài nguyên và nguồn lao động chất lượng cao có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn. (Đúng)
d) Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta chủ yếu do tác động của xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành và chiến lược phát triển công nghiệp của đất nước. (Đúng)
Câu 5. Cho thông tin sau:
Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay tương đối đa dạng, có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng công nghệp khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo. Xu hướng này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế tri thức của nước ta.
a) Giảm tỉ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo. Đúng 
b) Tỉ trọng của nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng là do có sự phát triển theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đúng 
c) Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong nhóm ngành công nghiệp nước ta chỉ trú trọng phát triển các ngành mũi nhọn để đáp ứng nhu cầu trong nước. Sai	
d) Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành hiện nay là kết quả của việc chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc phòng. Sai
 Câu 6. Sản lượng điện nước ta tăng liên tục do nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng. Sản lượng điện từ 157 949 triệu kWh năm 2015 lên 258 790,9 triệu kWh năm 2022. Hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của nước ta năm 2022 so với năm 2015 (lấy năm 2015 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phần trăm)
Đáp án: 164.
Câu 7.  Cho bảng số liệu: 
Sản lượng điện và cơ cấu sản lượng điện của nước ta gia đoạn 2010-2021
	                     Năm
Tiêu chí
	2010
	2015
	2021

	Sản lượng điện) tỉ kWh)
	91,7
	157,9
	244,9

	Cơ cấu sản lượng điện (%) 

	- Thủy điện
	38,0
	34,2
	30,6

	- Nhiệt điện
	56,0
	63,8
	56,2

	- Năng lượng tái tạo
	0
	0
	12,3

	- Nguồn khác
	6,0
	2,0
	0,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016-2022)
A. Sản lượng điện của nước ta tăng liên tục trong giai đoạn 2010-2021. (S)
B. Cơ cấu sản lượng điện phân bố không đều giữa các nguồn năng lượng. (Đ)
C. Thủy điện đóng vai trò quan trọng và chủ yếu nhất trong cơ cấu sản lượng điện. (S)
D. Sản lượng điện tăng liên tục do nhu cầu của sản xuất và đời sống. (Đ)
Câu 8.Tiềm năng để phát triển nhiệt điện ở nước ta là
A. thác nước.			B. sức gió.		C. thủy triều.			D. dầu khí.
Câu 9. Công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung chủ yếu ở
A. các khu vực thưa dân.					B. vùng có lao động kỹ thuật.
C. các đô thị lớn.						D. cảng biển lớn.
Câu 10. Cho bảng số liệu:
Một số sản phẩm chủ yếu  của công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính giai đoạn 2010 – 2021
	Sản phẩm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Điện thoại di động (triệu cái)
	37,5
	235,6
	201,6
	183,3

	Ti vi lắp ráp (triệu cái)
	2,8
	5,5
	13,6
	20,6


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam năm 2016, 2022)
a) Điện thoại di động và ti vi lắp ráp đều tăng từ 2010 - 2021. (Đ)
b) Điện thoại di động có số lượng lớn hơn ti vi lắp ráp do nhu cầu sử dụng tăng. (Đ)
c) Điện thoại di động tăng nhanh hơn ti vi lắp rắp. (S)
d) Ti vi lắp ráp có số lượng nhỏ hơn nhưng tăng nhanh hơn điện thoại di động. (Đ) 
Câu 11. Các nhà máy nhiệt điện nào sau đây chạy bằng khí đốt?
A. Hiệp Phước và Na Dương.		B. Phú Mĩ và Cà Mau.
C. Thủ Đức và Uông Bí.		D. Hiệp Phước và Thủ Đức.
-----------------------------------

PHÊ DUYỆT CỦA BGH
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